
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 986 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

200.000.000 VNĐ

09/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SINGLE MALT WHISKY VIỆT NAM

0107092194

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101(Chính)

2. Sản xuất rượu vang 1102

3. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường);

4723

4. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý và Môi giới thương mại (không bao gồm môi 
giới: bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, môi giới hôn nhân 
có yếu tố nước ngoài)

4610

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. (đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SINGLE MALT WHISKY VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SINGLE MALT VIETNAMESE WHISKY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HA VINKY CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0905800873
Email:

Fax:
Website:

1/2Thời gian đăng từ ngày 11/11/2015 đến ngày 23/12/2015



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012354580

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 986 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 986 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

TRẦN THANH HÀ Nam
15/04/1972 Kinh Việt Nam

16/04/2009 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN THANH HÀ Nam

15/04/1972 Kinh Việt Nam

012354580
16/04/2009 Công an TP Hà Nội

Số 986 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 986 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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